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Sòicỉs /2025/QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày ị/Ị thảng J năm 2025
QUYẾT ĐỊNH

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌIVH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 thảng 6

năm 2015; Luật sửa đổi, bẻ sung một số điều của Luật Ban hành văn hàn quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 202Ồ;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ'CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của

Chỉnh phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sỗ điều của Luật khoa
học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư sỗ 09/2Ồ24/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhỉệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nưởc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trĩnh sỗ
04/TTr-SKHCNngày 14 tháng 3 năm 2025 và Báo cáo số 27/BC'SKHCN ngày 28
thảng 3 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Các nội dung về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân

sách nhà nước không quy định ừong Quy định này được thực hiện theo quy định
của pháp luật hiện hànla.

Điều 2. Đối tưọng áp dụng
1. Cơ quan Nhà nước quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.



3, Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
1. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà

nước (sau đây gọi tắt ỉà nhiệm vụ) được thực hiện theo quy định tại Chương II
Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưOTg Bọ
Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công
nghệ câp tỉnh, câp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt ỉà Thông tư
sỗ 09/2024/TT-BKHCN) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh
a) Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng theo quy định tại

khoản 1 Điều 8 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.
b) Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí,

phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản
3 Điều 16 Thông tư số 09/2024/WbKHCN.

c) Quyết định hủy kết quả tuyển chọn hoặc hủy quyết định phê duyệt tổ
chức và cá nhân ữiực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư
số 09/2024/TT-BKHCN.

d) Quyết định việc thay đổi tên nhiệm vụ, mục tiêu và sản phẩm của nhiệm vụ
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN;
thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 21
Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

3. ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực
hiện một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN, cụ
thể như sau:

a) Tiếp nhận đề xuất lứiiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư
số 09/2024/TT-BKHCN.

b) Xây dựng đặt hàng: Tổ chức rà soát, tổng họp đề xuất nhiệm vụ để phục
vụ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Iđioa học và công nghệ cấp tỉnh quy
định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; tra cứu thông
tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
có liên quan đến đề xuất đặt hàng để phục vụ họp Hội đồng tư vấn xác định
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6
Thông tư số 09/2024/TT-BmCN.

c) Thông báo công khai danh mục nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức,
cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8
Thông tư số 09/20Ỉị/TT-BKHCN.



d) Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo quy
định tại Điều 10 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

đ) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định tại điểm b
khoản 3 Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; tổ chưc mở, kiểm tra va
xác nhận tính họp lệ của hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Thông
tư số 09/2024/TT-BKHCN; thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân tham
gia tuyển chọn đối với các hồ sơ không hợp lệ theo quy định tại điểm đ khoản 4
Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

e) Cử đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ là Tổ trưởng Tổ thẩm
định kinh phí tìieo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 09/2024/TT-
BKHCN; cử thành viên tham gia Tổ chuyên gia theo quy định tại khoản 5 Điều
13 Thông tư số 09/2024/TT-B]bỉCN.

g) Thông báo kết quả tuyển chọn theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông
tư số 09/2024/TT-BKHCN; tiếp nhận hồ sơ do tổ chức chủ trì và chủ nhiệm
nhiệm vụ trúng tuyển nộp theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số
09/2024/TT-BKHCN.

h) Tiếp nhận hồ sơ nhiệm vụ đã hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định
kinh phí và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí do tổ
chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 16
Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN;

i) Lưu giữ, quản lý hồ sơ và công khai thông tin theo quy định tại Điều 17
Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

k) Thông báo hủy kết quả tuyển chọn hoặc hủy quyết định phê duyệt tổ
chức và cá nhân ứiực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư
số 09/2024/TT-BKHCN.

1) Phê duyệt thuyết minh và ký họp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

m) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại
khoản 1 Điều 20 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; thành lập đoàn kiem tra,
quy định số lượng thành viên và thành phần tham gia đoàn kiểm tra theo quy
định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

n) Xác nhận khối lượng công việc, kinh phí thực hiện của nhiệm vụ theo
quy định tại Ichoản 2 Điều 21 Thông tu- số 09/2024/TT-BKHCN; xem xét, quyết
định việc thay đổi các nội dung: Mua sắm thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vật
liệu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-
BKHCN; gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm c khoản 3
Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ ứieo
quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.



o) Đối với việc thay đồi dự toán kinh phí ngoài ngân sách nhà nước: Tổ
chức chủ trì được phép chủ động thay đổi các nội dung và kế hoạch chi nhưng
không được giảm tông kinh phí ngoài ngân sách nhà nước đã được phê duyệt
Tniờng hợp dân đên giảm kinh phí ngoài ngân sách, tổ chức chủ trì phải báo cáo
băng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định quy định tại
khoản 5 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

p) Xem xét, ra thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ khi nhận được văn
bản đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại klioản 2
Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; tổ chức*kiểm tra, đánh gia hồ sơ và
hiện trường theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-
BKHCN; ^quyết định chấm dút họp đồng thực hiện nhiệm vụ, trong trường hợp
cân thiêt tô chức lấy ý Ịđến của hội đồng hoặc tổ chức, chuyên gia tư vấn đọc lập
trước khi xem xét quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Thông tư so
09/2024/TT-BKHCN.

q) Tiếp nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 24
Thông tư 09/2024/TT-BKHCN; kiểm tra tính đầy đủ, họp lệ của hồ sơ đánh giá,
nghiệm thu; xác nhận tình ừạng hồ sơ và tìiông báo bằng văn bản để tổ chức chu
trì, chủ nhiệm nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện đối với hồ sơ không đày đủ, không ^hợp lệ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN. ^

r) Tiêp nhận Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia theo quy định tại điểm c %
khoản 2 Điều 25 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN. ' * i

s) Tiếp nhận báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu, báo
cáo tông hợp, báo cáo tóm tăt, các sản phâm, các tài liệu liên quan theo kết luận
của Hội đông nghiệm thu đối với nhiệm vụ được đánh giá xếp loại ở mức "Đạt"
trở lên theo quy định tại khoản 1 Điếu 30 Thổng tư 09/2024/TT-BKHCN; chủ
trì, phôi họp với các đơn vị có liên quan tiên hành xử lý đối với nhiệm vụ được
đánh giá xếp loại ở mức "piông đạt" theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông
tư 09/2024/TT-BKHCN; tổ chức lấy ý kiến tổ chức hoặc chuyên gia tư vấn độc
lập về kết quả đánh giá, nghiệm thu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Thông tư
09/2024/TT-BKHCN.

Điều 4. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp CO' sỏ*
Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà

nước được thực hiện theo quy định tại Chương III, Thông tư số 09/2024/TT-
BKHCN và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 5. Tổ chúc thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Có trách nhiệm triển Idiai, hướng dẫn quản lý nhiệm vụ cấp tỉnh có sử

dụng ngân sách nhà nước; kiêm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực
hiện Quyêt định này.



b) Thông báo định hướng phát triển khoa học và công nghệ ưu tiên của tỉnh
và thời hạn để các tồ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi đề xuất đặt hàng
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

c) Hướng dẫn các sở, ngành, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tửưi đề
xuất đặt hàng nhiệm vụ; tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, ^ểm tra và
đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh theo quy định. Báo
cáo địiù kỳ hoặc đột xuất với ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công
nghệ về tình hình ứiực hiện các nhiệm vụ triển khai trên địa bàn tỉnh.

d) Trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và
công nghệ câp tỉnh đặt hàng; phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh
phí, phương thức l^oán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh. Chủ trì cấp
phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

a) Căn cứ vào dự toán ngân sách Trung ương phân bổ và trên cơ sở đề xuất
của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổng họp trình ủy ban nhân dân
tỉnh phân bô dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ. Trong trường
hợp có sự thay đổi so với đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ thì Sở Tài chính
thông báo với Sở Khoa học và Công nghệ trước khi trình ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cử thành viên tham gia Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và
công nghệ câp tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp tỉnh với ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở
Khoa học và Công nghệ; phôi họp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc
xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, kiểm ứa, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp
tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý; tiêp nhận và chịu trách nhiệm ứng dụng các kết quả
nghiên cứu nhiệm vụ câp tỉnh do mình đề xuất đặt hàng sau khi được đánh giá,
nghiệm thu và định kỳ hăng năm hoặc đột xuât gửi báo cáo kêt quả ứng dụng về
Sở Khoa học và Công nghệ.

4. PQii văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này
có sửa đôi, bô sung hoặc thay thê bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn
bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn
vị, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh bằng vãn bản về Sở Khoa học và Công
nghệ để tồng họp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế các
Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh: số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8
năm 2020 vê việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tĩnh sử dụng ngân sách I^à nước của tỉnh Thái Bình; số 26/2017/QĐ-UBND
ngày 14 năm 12 năm 2017 về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ câp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình.
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Điều 7. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định

Nơi Ịthận:
- Vụ Phẳp ché, Bộ KH vả CN;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý
vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tinh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tình;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
-Như Điều 3;
- Công báo tĩnh;
- Cổng Thông tin điện tìr tỉnh;
- Báo Thái Bình;- Lưu: VT, VXNV.^^/"

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

'^Pĩíẵm Văn Nghiêm
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